
TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 4

Tên Địa chỉ SĐT

1 Điện Biên TP. Điện Biên Phủ Cửa hàng SIS Điện Biên 716 - đường Võ Nguyên Giáp - Tổ 2 - P.Tân Thanh - TP Điện Biên Phủ - Điện Biên 0215.3824257

2 Điện Biên Huyện Điện Biên TTGD Huyện Điện Biên Đội 24 - Xã Noong Hẹt - Huyện Điện Biên - Điện Biên 02153958234

3 Điện Biên Huyện Tuần Giáo TTGD Huyện Tuần Giáo Khối Tân Giang - TT. Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên 02153867222

4 Điện Biên Thị xã Mường Lay TTGD TX Mường Lay Tổ 13 - P.Na Lay - TX Mường Lay - tỉnh Điện Biên 02153852186

5 Điện Biên Huyện Mường Chà TTGD Huyện Mường Chà TDP 5 - TT Mường Chà - Huyện Mường Chà - Điện Biên 02153842000

6 Điện Biên Huyện Mường Ảng TTGD TX Mường Ảng TDP 7 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường Ảng - Điện Biên 02153865656

7 Điện Biên Huyện Mường Nhé CHGD Huyện Mường Nhé Ki ốt số 3 - Chợ Trung tâm huyện Mường Nhé -Huyện Mường Nhé – Tỉnh Điện Biên 02153743999

8 Điện Biên Huyện Điện Biên Đông CHGD Huyện Điện Biên Đông TDP 8, TT. Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên 02153891389

9 Điện Biên TP. Điện Biên Phủ Công ty TNHH An Bình SN 291, Đường Mới,  Tổ 23 - P. Tân Thanh - TP Điện Biên Phủ - T. Điện Biên 931663668

10 Hà Nam Thành phố Phủ Lý Cửa hàng SIS Phủ Lý 222 đường Lê Hoàn , phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, Hà Nam 02263854495

11 Hà Nam Huyện Kim Bảng CHGD Huyện Kim Bảng Số 69 Quang Trung, TT.Quế, H.Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam (thuê chung với Bưu điện huyện Kim Bảng)02263510268

12 Hà Nam Huyện Bình Lục CHGD Huyện Bình Lục TT Bình Mỹ, H.Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 02263773989

13 Hà Nam Huyện Duy Tiên CHGD Huyện Duy Tiên Nguyễn Văn Trỗi, TT.Đồng Văn, H.Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 02263582559

14 Hà Nam Huyện Lý Nhân CHGD Huyện Lý Nhân 159 Đ.Trần Hưng Đạo, TT.Vĩnh Trụ, H.Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 02263871888

15 Hà Nam Huyện Thanh Liêm CHGD huyện Thanh Liêm TT Non -H.Thanh Liêm- Hà Nam 02263653555

16 Hòa Bình Thành phố Hòa Bình Cửa hàng SIS Hòa Bình Tổ 05 Phường Tân Thịnh - TP. Hòa Bình - T. Hòa Bình 02183857666

17 Hòa Bình Huyện Lương Sơn CHGD huyện Lương Sơn TK 8- TT lương Sơn - Huyện Lương Sơn- Tỉnh Hòa Bình 02183826555

18 Hòa Bình Huyện Kim Bôi CHGD huyện Kim Bôi SN 45- Phố Bưởi- Hạ Bì - Huyện Kim Bôi- Tỉnh Hòa Bình 02183878666

19 Hòa Bình Huyện Cao Phong CHGD huyện Cao Phong Khu 5A - TT Cao Phong - Huyện Cao Phong - Tỉnh Hòa Bình 02183834834

20 Hòa Bình Huyện Kỳ Sơn CHGD huyện Kỳ Sơn Bãi Nai, Mông Hóa, TT. Kỳ Sơn, H. Kỳ Sơn 01283842555

21 Hòa Bình Huyện Tân Lạc CHGD huyện Tân Lạc TK 3, TT. Mường Khến - H. Tân Lạc 02183834666

22 Hòa Bình Huyện Lạc Sơn CHGD huyện Lạc Sơn Trung tâm thể thao và dịch vụ TT. Vụ Bản, H. Lạc Sơn 01283863999

23 Hòa Bình Huyện Lạc Thủy CHGD huyện Lạc Thủy Khu 2 - TT. Chi Nê - huyện Lạc Thủy - tỉnh Hòa Bình 02183874555

24 Lai Châu TP. Lai Châu Cửa hàng Mobifone Lai Châu Đại lộ Lê Lợi, Tổ 12, P. Tân Phong, TP Lai Châu, T. Lai Châu 02133877408

25 Lai Châu Huyện Than Uyên CHGD Huyện Than Uyên xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, T. Lai Châu 02133783599

26 Lai Châu Thị xã Tân Uyên CHGD Huyện Tân Uyên Khu bệnh viện, TT. Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, T. Lai Châu 02133787918

27 Lai Châu Huyện Phong Thổ CHGD Huyện Phong Thổ Thôn Pa So, TT.Phong Thổ, huyện Phong Thổ, T. Lai Châu 02133896060

28 Lai Châu Huyện Tam Đường CHGD Huyện Tam Đường Bản Trung Tâm, TT. Tam Đường, H. Tam Đường, T. Lai Châu 02133879288

29 Lai Châu Huyện Sìn Hồ CHGD Huyện Sìn Hồ Khu 5, Thị Trấn Sin Hồ - H.Sìn Hồ - Lai Châu. 0936251687

30 Lào Cai Thành phố Lào Cai Cửa hàng Lào Cai-TT1 Ngã 6 - đường Lý Công Uẩn - Phường Kim Tân- Tp. Lào Cai 02143820280

31 Lào Cai Huyện Sa Pa CHGD Sa Pa Số nhà 94, Đường Thạch Sơn , Thị trấn Sapa, Tỉnh Sapa 02143888688

32 Lào Cai Huyện Bảo Thắng CHGD Bảo Thắng Số nha 22 đường 19-5 - TT.Phố Lu - huyện Bảo Thắng 02143866858

33 Lào Cai Huyện Văn Bàn CHGD Văn Bàn SN 154 - đường Quang Trung - TT Khánh Yên - huyện Văn Bàn 02143782456

34 Lào Cai Huyện Bảo Yên CHGD Bảo Yên SN 87 - Tổ dân Phố 6B1 – Thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 01288007280

35 Lào Cai Thành phố Lào Cai Công Ty Tnhh Mtv Tmdv Nam Khánh 188 Nguyễn Thăng Bình, Phường Bắc Cường, Tp Lào Cai Tỉnh Lào Cai 904891168

36 Nam Định TP Nam Định Cửa hàng SIS Nam Định Số nhà 23, tổ 5, đường Mạc Thị Bưởi, phường Nguyễn Du, Nam Định 02283837837

37 Nam Định TP Nam Định Cửa hàng TP. Nam Định Lô 12 khu đô thị Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, TP Nam Định, Nam Định 0902050969

38 Nam Định Huyện Mỹ Lộc CHGD Huyện Mỹ Lộc Km5, đường 21A, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc 02283814888

39 Nam Định Huyện Vụ Bản CHGD Huyện Vụ Bản 133 Non Côi- TT Gôi- Vụ Bản - Nam Định 02283989869

40 Nam Định Huyện Ý Yên CHGD Huyện Ý Yên Tổ 2, TT. Lâm, huyện Ý Yên, Nam Định 02283954888

41 Nam Định Huyện Nam Trực CHGD Huyện Nam Trực số 58, Quán Chiền, Nam Dương, Nam Trực - Nam Định 02283912688

42 Nam Định Huyện Trực Ninh CHGD Huyện Trực Ninh Số 328 Khu A1 đường 21 thị trấn Cổ Lễ huyện Trực Ninh, Nam Định 02283939666

43 Nam Định Huyện Xuân Trường CHGD Huyện Xuân Trường Số 155 Tổ 18 TT Xuân Trường, Xuân Trường, Nam Định 02283761888

44 Nam Định Huyện Giao Thủy CHGD Huyện Giao Thủy  Số nhà 51 khu 5B TT Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định 02283744666

45 Nam Định Huyện Nghĩa Hưng CHGD TT Liễu Đề Huyện Nghĩa Hưng 1 Số nhà 27, khu phố 1, TT. Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định 02283870999

46 Nam Định Huyện Nghĩa Hưng CHGD TT Rạng Đông Huyện Nghĩa Hưng 2 Số 16, khu I, TT Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định 02283727333

47 Nam Định Huyện Hải Hậu CHGD TT Yên Định Huyện Hải Hậu 1 Số 59, khu 1, TT Yên Định, huyện Hải Hậu, Nam Định 02283775666

48 Nam Định Huyện Hải Hậu CHGD TT Cồn Huyện Hải Hậu Sô 132, khu 5 - TT Cồn, Hải Hậu, Nam Định 02283788666

49 Ninh Bình TP. Ninh Bình Cửa hàng SIS Ninh Bình 960 Trần Hưng Đạo, phường Phúc Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình 02293874688

50 Ninh Bình Huyện Gia Viễn CHGD huyện Gia Viễn Phố Mới TT Me, Gia Viễn, Ninh Bình 02293868818

51 Ninh Bình Huyện Nho Quan CHGD huyện Nho Quan Phố Nam Giang, TT Nho Quan, Ninh  Bình 02293660889

52 Ninh Bình TP Tam Điệp CHGD TP Tam Điệp Số nhà 648, Tổ 01, Phường Tây Sơn, TP Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình 02293865656

53 Ninh Bình Huyện Yên Khánh CHGD huyện Yên Khánh Khu phố 3, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh , Tỉnh Ninh Bình 02293753090

54 Ninh Bình Huyện Kim Sơn CHGD huyện Kim Sơn Xóm 5B, Xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, Ninh Bình 02293725275

55 Ninh Bình Huyện Yên Mô CHGD huyện Yên Mô Phố Trung Yên, Thị Trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 02293689299

56 Ninh Bình Huyện Hoa Lư CHGD huyện Hoa Lư Số nhà 111, Phố Mỹ Lộ, Thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, Ninh Bình 02293620620

57 Phú Thọ TP. Việt Trì Cửa hàng Sis Việt Trì Ngõ 1502, ĐL Hùng Vương, K6, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, Phú Thọ 02103.841.288

58 Phú Thọ Huyện Phù Ninh CHGD Phù Ninh Số 131, tổ 7, Khu Núi Trang - TT. Phong Châu - Phù Ninh - Phú Thọ 02103.842.255
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Tên Địa chỉ SĐT

THÔNG TIN ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
STT MBF tỉnh Huyện/Thị

59 Phú Thọ TX.Phú Thọ CHGD TX Phú Thọ số nhà 35, tổ 11,P.Phong Châu, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 02103.852.255

60 Phú Thọ TT. Lâm Thao CHGD Lâm Thao Khu Lâm Thao - TT Lâm Thao - huyện Lâm Thao - T. Phú Thọ 02103.738.555

61 Phú Thọ Huyện Tam Nông CHGD Tam Nông Khu 12 xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, Phú Thọ 02103.532.222

62 Phú Thọ TT. Đoan Hùng CHGD Đoan Hùng Khu Tân Tiến -   TT. Đoan Hùng - Huyện Đoan Hùng - Tỉnh Phú Thọ 02103.856.255

63 Phú Thọ Huyện Cẩm Khê CHGD Cẩm Khê Khu 13 TT Sông Thao - Cẩm Khê - Phú Thọ 02103.889.222

64 Phú Thọ TT. Thanh Sơn CHGD Thanh Sơn SN 89, Khu Hoàng Sơn - TT. Thanh Sơn - Huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ 0936440268

65 Phú Thọ TT. Hạ Hòa CHGD huyện Hạ Hòa Khu 11, TT. Hạ Hòa. Huyện Hạ Hòa - Phú Thọ 02103.845.255

66 Phú Thọ Huyện Thanh Ba CHGD huyện Thanh Ba Khu 8, TT. Thanh Ba - huyện Thanh Ba- Phú Thọ 02103.848.255

67 Phú Thọ Huyện Thanh Thủy CHGD Huyện Thanh Thủy Khu Đồng Sạn, La Phù, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ 02103.851.255

68 Phú Thọ Huyện Yên Lập CHGD Huyện Yên Lập Tân an 4- TT. Yên Lập - huyện Yên Lập - phú thọ 02103.843.255

69 Phú Thọ Huyện Tân Sơn CHGD Huyện Tân sơn Khu 10, xã Tân Phú -Tân Sơn - Phú Thọ 02103.853.255

70 Sơn La Thành phố Sơn La Cửa Hàng SIS Sơn La SN 130, đường Chu Văn Thịnh, tổ 2, phường Tô Hiệu, TP Sơn La 02123758758

71 Sơn La Huyện Mai Sơn CHGD huyện Mai Sơn Tiểu khu 3 - Thị trấn Hát Lót - Huyện Mai Sơn - Sơn La 02123745866

72 Sơn La Huyện Thuận Châu CHGD huyện Thuận Châu Số nhà 22 - Tiểu khu 5 -Thị trấn Thuận Châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La 02123848559

73 Sơn La Huyện Yên Châu CHGD huyện Yên Châu Tiểu Khu 1 - Thị trấn Yên Châu - Huyện Yên Châu - Sơn La 02123841118

74 Sơn La Huyện Mộc Châu CHGD huyện Mộc Châu 146B - Tiểu khu 4 - Thị Trấn Mộc Châu - Huyện Mộc Châu - Sơn La 02123766969

75 Sơn La Huyện Phù Yên CHGD huyện Phù Yên Khối 2 - Thị trấn Phù Yên - Sơn La 02123963989

76 Sơn La Huyện Mường La CHGD Huyện Mường La SN 171 Tiêu Khu 4 - TT Ít ong – H. Mường La 02123831555

77 Sơn La Huyện Quỳnh Nhai CHGD Huyện Quỳnh Nhai Xóm 5- Xã Mường Giảng- H.Quỳnh Nhai – Sơn La 02123833383

78 Sơn La Thành phố Sơn La Công Ty Cổ Phần Ban Trắng Sơn La Số 342A, đường Tô Hiệu, tổ 7, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 0936622489

79 Yên Bái Thành phố Yên Bái Cửa hàng SIS Yên Bái Số 862 Đ. Điện Biên, P Minh Tân, TP. Yên Bái, T. Yên Bái 02163854600

80 Yên Bái Huyện Văn Yên CH Văn Yên Số 105B, Đ. Tuệ Tĩnh, TT. Mậu A, H. Văn Yên, T. Yên Bái 02163836688

81 Yên Bái Huyện Yên Bình CH Yên Bình Tổ 7 (gần cột đèn Km12), TT. Yên Bình, H. Yên Bình, T. Yên Bái 02163888778

82 Yên Bái Thị xã Nghĩa Lộ CH Nghĩa Lộ Số 192 Hoàng Liên Sơn, P. Trung Tâm, TX. Nghĩa Lộ, T. Yên Bái 02163897575

83 Yên Bái Huyện Lục Yên CHGD huyện Lục Yên SN 388, Tổ 10, TT. Yên Thế, H. Lục Yên, T. Yên Bái 02163848899

84 Yên Bái Huyện Trấn Yên CHGD huyện Trấn Yên SN 224, Khu phố 3, TT. Cổ Phúc, H. Trấn Yên, T. Yên Bái 02163825888

85 Yên Bái Huyện Văn Chấn CHGD huyện Văn Chấn Đường Quốc lộ 32,Khu phố Cửa Nhì, xã Sơn Thịnh, H. Văn Chấn, T. Yên Bái 02163873333

86 Vĩnh Phúc TP Vĩnh Yên Công ty TNHH Top Việt Nam Ki ốt 1 - Nguyễn Tất Thành - Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 965007999

87 Vĩnh Phúc TP Vĩnh Yên công ty TNHH Nam Phát 216-Hùng Vương, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên,tỉnh  Vĩnh Phúc 934662288

88 Vĩnh Phúc TP. Phúc Yên Điểm CCDVVT CÔNG TY TNHH MTV THẾ DÂN ĐAN PHẠM SN 9 Nguyễn Văn Linh, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 983838319

89 Vĩnh Phúc TP. Phúc Yên Điểm CCDVVT Công ty TNHH MTV GP CNVT Đại Nga SN 6 Nguyễn Văn Linh, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 931699666

90 Vĩnh Phúc Huyện Bình Xuyên Điểm CCDVVT Cường Hoa Tam Lộng - Hương Sơn, H. Bình Xuyên, Vĩnh Phúc * 904807222

91 Vĩnh Phúc Huyện Bình Xuyên Điểm CCDVVT Tuấn Hà Chợ Vồ - Gia Khánh, H. Bình Xuyên, Vĩnh Phúc * 868391999

92 Vĩnh Phúc Huyện Bình Xuyên Điểm CCDVVT Quế Dung * Hồng Bàng - Thanh Lãng, H. Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 977414565

93 Vĩnh Phúc Huyện Bình Xuyên Điểm CCDVVT Anh Tuấn Tiền Phong - Tân Phong, H. Bình Xuyên, Vĩnh Phúc * 985175089

94 Vĩnh Phúc Huyện Bình Xuyên Điểm CCDVVT Cty TNHH DV&TM Anh Phương Chợ Vồ - Gia Khánh, H. Bình Xuyên, Vĩnh Phúc * 984966135

95 Vĩnh Phúc Huyện Bình Xuyên Điểm CCDVVT Thế Ngọc Tam Lộng-X.Hương Sơn -H. Bình Xuyên -T. Vĩnh Phúc * 978912688

96 Vĩnh Phúc Huyện Bình Xuyên Điểm CCDVVT Cty TNHH VT Quang Kiên Gốc Đa Kếu - Đạo Đức, H. Bình Xuyên, Vĩnh Phúc * 987488988

97 Vĩnh Phúc Huyện Bình Xuyên Điểm CCDVVT Tuấn Vĩnh Phúc Thôn Ngoại Trạch ,Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 986199191

98 Vĩnh Phúc Huyện Bình Xuyên Điểm CCDVVT Đức Hưng * Thôn Ba Mô, Hương Sơn, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 1233333629

99 Vĩnh Phúc Huyện Vĩnh Tường CT Hoàng Hải Khu Đội Cấn, Thị trấn Vĩnh Tường - vĩnh tường - vĩnh phúc 932230661

100 Vĩnh Phúc Huyện Tam Dương Công ty TNHH MTV ĐTVT Đại Việt Phố Me, Thị trấn Hợp Hòa -Tam Dương-Vĩnh Phúc 934315889

101 Vĩnh Phúc Huyện Tam Dương Công Ty TNHH MTV CCDV VT PHÚ HẬU Thôn 6 Xã Kim Long Huyện Tam Dương Tỉnh Vĩnh Phúc 904923236

102 Vĩnh Phúc Huyện Tam Đảo Công ty TNHH MTV Viễn Thông Hoàng Gia (Hoàng Bình) Nhân Lý, Tam Quan Tam Đảo, Vĩnh Phúc 796596666

103 Vĩnh Phúc Huyện Tam Đảo Công ty TNHH Tam Đảo Mobile Thôn Núi Hạ, Xã Hồ Sơn, H.Tam Đảo, T.Vĩnh Phúc 973666999

104 Vĩnh Phúc Huyện Tam Dương Công ty TNHH MTV CCDVVT Nam Chinh Thôn Thượng, xã Duy Phiên, H.Tam Dương, Vĩnh Phúc 906148296

105 Vĩnh Phúc Huyện Tam Đảo Công ty TNHH DVVT Tiến Nguyệt Thôn Tân Tiến, xã Đạo Trù, H. Tam Đảo, T.Vĩnh Phúc 962704280

106 Vĩnh Phúc Huyện Tam Đảo Công ty TNHH MTV Viễn Thông Rùa Vàng Khu 3, Thôn Tân Tiến, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 915625888

107 Vĩnh Phúc Huyện Lập Thạch Công ty TNHH MTV Thương mại và viễn Thông Tùng Hạnh TDP Hoa Lư - TT Hoa Sơn - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc 906157629

108 Vĩnh Phúc Huyện Lập Thạch Điểm CCDVVT Vũ Đình Mão Khu 6 -  TT Lập Thạch - Lập Thạch -  Vĩnh Phúc 906136583

109 Vĩnh Phúc Huyện Lập Thạch Điểm CCDVVT Nguyễn Đình Ngọc Khu 3 - TDP Phú Thượng - TT. Lập Thạch, Lập Thạch, Vĩnh Phúc 904881361

110 Vĩnh Phúc Huyện Sông Lô Công ty TNHH Phương Đông Khu phố Then TT Tam Sơn - Sông Lô - Vĩnh Phúc* 979501378

111 Vĩnh Phúc Huyện Yên Lạc CT CP VT VPAN Tảo Phú, Tam Hồng, Yên lạc, Vĩnh Phúc 963380000

112 Vĩnh Phúc Huyện Yên Lạc CTy TNHH Chiến Kiên Chi Chỉ-Đồng Cương - Yên Lạc - Vĩnh Phúc 962119078

113 Vĩnh Phúc Huyện Tam Dương Doanh nghiệp tư nhân Thanh Vinh Thôn Thụy Yên, Xã Đạo Tú, Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc 936253309

114 Vĩnh Phúc Huyện Vĩnh Tường Công ty TNHH MTV viễn thông Hùng Phát Thôn Cầu Chang, Xã Bồ Lý, H.Tam Đảo, T.Vĩnh Tường 902113000

115 Vĩnh Phúc Huyện Tam Dương Công ty TNHH MTV CCDVVT Sỹ Thu Xóm Cao - Phố Bê tông Đạo Tú - Đạo Tú - Tam Dương - Vĩnh Phúc 932203302

116 Vĩnh Phúc Huyện Vĩnh Tường CT Thịnh Vượng (Xuyên hoài) Thôn Dầu, Xã Ngũ Kiên, Huyện Vĩnh Tường, T.Vĩnh Phúc 904836803

117 Vĩnh Phúc TP Vĩnh Yên Cửa hàng SIS Vĩnh Yên Số 414 đường Mê Linh - P.Khai Quang - Tp. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 02113840788

118 Vĩnh Phúc TP. Phúc Yên CHGD thị xã Phúc Yên Số 155, Đường Trường Chinh, Phường Xuân Hòa, TP. Phúc Yên,Vĩnh Phúc 02113512513

119 Vĩnh Phúc Huyện Bình Xuyên CHGD huyện Bình Xuyên Khu phố 2 - TT. Hương Canh - Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 02113592882

120 Vĩnh Phúc Huyện Vĩnh Tường CHGD huyện Vĩnh Tường Khu 3 - Ngã 4 thị trấn Vĩnh Tường - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 02113781689

121 Vĩnh Phúc Huyện Yên Lạc CHGD huyện Yên Lạc Khu trạm điện - Tam Hồng - Yên Lạc - Vĩnh phúc 02113760388

122 Vĩnh Phúc Huyện Lập Thạch CHGD huyện Lập Thạch Khu 3, Phú Thượng, TT. Lập Thạch,  huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 02113635222



Tên Địa chỉ SĐT

THÔNG TIN ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
STT MBF tỉnh Huyện/Thị

123 Vĩnh Phúc Huyện Tam Dương CHGD Huyện Tam Dương Thôn Giữa Đình Thế - TT Hợp Hòa - Huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc 02113613399

124 Vĩnh Phúc Huyện Tam Đảo CHGD huyện Tam Đảo Thôn Tích Cực - xã Hợp Châu - Huyện Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc 02113585595


